
Danh sách model được sử dụng
Phụ tùng Mô tả Model Tên mô tả Bản vẽ Số lượng

419041-9 Cần thay đổi f/r BDF440 Cordless Driver Drill 005 1

419041-9 Cần thay đổi f/r BDF445 Cordless Driver Drill 005 1

419041-9 Cần thay đổi f/r BDF450 Cordless Driver Drill 005 1

419041-9 Cần thay đổi f/r BHP440 Cordless Hammer Driver Drill 005 1

419041-9 Cần thay đổi f/r BHP450 Cordless Hammer Driver Drill 005 1

419041-9 Cần thay đổi f/r BTD043 Cordless Impact Driver 003 1

419041-9 Cần thay đổi f/r BTD044 Cordless Impact Driver 003 1

419041-9 Cần thay đổi f/r BTD063 Cordless Impact Driver 003 1

419041-9 Cần thay đổi f/r BTD064 Cordless Impact Driver 003 1

419041-9 Cần thay đổi f/r BTD103 Cordless Impact Driver 003 1

419041-9 Cần thay đổi f/r BTD104 Cordless Impact Driver 003 1

419041-9 Cần thay đổi f/r BTD125 Cordless Impact Driver 007 1

419041-9 Cần thay đổi f/r BTD129 Cordless Impact Driver 004 1

419041-9 Cần thay đổi f/r BTD130F Cordless Impact Driver 006 1

419041-9 Cần thay đổi f/r BTD132 Cordless Impact Driver 004 1

419041-9 Cần thay đổi f/r BTD133 Cordless Impact Driver 004 1

419041-9 Cần thay đổi f/r BTD134 Cordless Impact Driver 006 1

419041-9 Cần thay đổi f/r BTD135 Cordless Impact Driver 006 1

419041-9 Cần thay đổi f/r BTD136 Cordless Impact Driver 004 1

419041-9 Cần thay đổi f/r BTD140 Cordless Impact Driver 006 1

419041-9 Cần thay đổi f/r BTD141 Cordless Impact Driver 006 1

419041-9 Cần thay đổi f/r BTD142 Cordless Impact Driver 006 1

419041-9 Cần thay đổi f/r BTD143 Cordless Impact Driver 007 1

419041-9 Cần thay đổi f/r BTD144 Cordless Impact Driver 004 1

419041-9 Cần thay đổi f/r BTD146 Cordless Impact Driver 006 1

419041-9 Cần thay đổi f/r BTD147 Cordless Impact Driver 004 1

419041-9 Cần thay đổi f/r BTP130 Cordless 4 Mode Impact Driver 005 1

419041-9 Cần thay đổi f/r BTP140 Cordless 4 Mode Impact Driver 005 1

419041-9 Cần thay đổi f/r BTS130 Cordless Oil-Pulse Driver 006 1

419041-9 Cần thay đổi f/r BTW073 Cordless Impact Wrench 003 1

419041-9 Cần thay đổi f/r BTW074 Cordless Impact Wrench 003 1

419041-9 Cần thay đổi f/r BTW103 Cordless Impact Wrench 003 1

419041-9 Cần thay đổi f/r BTW104 Cordless Impact Wrench 003 1

419041-9 Cần thay đổi f/r BTW110 Cordless Impact Wrench 007 1

419041-9 Cần thay đổi f/r BTW130 Cordless Impact Wrench 007 1

419041-9 Cần thay đổi f/r BTW152 Cordless Impact Wrench 006 1

419041-9 Cần thay đổi f/r BTW250 Cordless Impact Wrench 005 1

419041-9 Cần thay đổi f/r BTW251 Cordless Impact Wrench 005 1

419041-9 Cần thay đổi f/r DDF083 Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

006 1

419041-9 Cần thay đổi f/r DDF482 Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

005 1

419041-9 Cần thay đổi f/r DDF483 Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

006 1

419041-9 Cần thay đổi f/r DDF484 Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

004 1

419041-9 Cần thay đổi f/r DDF485 Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

017 1

419041-9 Cần thay đổi f/r DDF486 Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

014 1

419041-9 Cần thay đổi f/r DDF487 Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

006 1



419041-9 Cần thay đổi f/r DDF489 Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

003 1

419041-9 Cần thay đổi f/r DF001G Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

015 1

419041-9 Cần thay đổi f/r DF002G Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

018 1

419041-9 Cần thay đổi f/r DF003G Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

015 1

419041-9 Cần thay đổi f/r DF032D Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

006 1

419041-9 Cần thay đổi f/r DF332D Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

006 1

419041-9 Cần thay đổi f/r DHP482 Máy Khoan Búa Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Độ
ng Bằng Pin

005 1

419041-9 Cần thay đổi f/r DHP483 Máy Khoan Búa Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Độ
ng Bằng Pin

006 1

419041-9 Cần thay đổi f/r DHP484 Máy Khoan Búa Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Độ
ng Bằng Pin

004 1

419041-9 Cần thay đổi f/r DHP485 Máy Khoan Búa Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Độ
ng Bằng Pin

017 1

419041-9 Cần thay đổi f/r DHP486 Máy Khoan Búa Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Độ
ng Bằng Pin

014 1

419041-9 Cần thay đổi f/r DHP487 Máy Khoan Búa Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Độ
ng Bằng Pin

006 1

419041-9 Cần thay đổi f/r DHP489 Máy Khoan Búa Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Độ
ng Bằng Pin

003 1

419041-9 Cần thay đổi f/r DTD043 Cordless Impact Driver 003 1

419041-9 Cần thay đổi f/r DTD044 Cordless Impact Driver 003 1

419041-9 Cần thay đổi f/r DTD063 Cordless Impact Driver 003 1

419041-9 Cần thay đổi f/r DTD064 Cordless Impact Driver 003 1

419041-9 Cần thay đổi f/r DTD103 Cordless Impact Driver 003 1

419041-9 Cần thay đổi f/r DTD104 Cordless Impact Driver 003 1

419041-9 Cần thay đổi f/r DTD125 Cordless Impact Driver 007 1

419041-9 Cần thay đổi f/r DTD129 Cordless Impact Driver 004 1

419041-9 Cần thay đổi f/r DTD134 Cordless Impact Driver 006 1

419041-9 Cần thay đổi f/r DTD136 Cordless Impact Driver 004 1

419041-9 Cần thay đổi f/r DTD143 Cordless Impact Driver 007 1

419041-9 Cần thay đổi f/r DTD146 Cordless Impact Driver 006 1

419041-9 Cần thay đổi f/r DTD147 Cordless Impact Driver 004 1

419041-9 Cần thay đổi f/r DTP131 Cordless 4 Mode Impact Driver 005 1

419041-9 Cần thay đổi f/r DTP140 Cordless 4 Mode Impact Driver 005 1

419041-9 Cần thay đổi f/r DTP141 Cordless 4 Mode Impact Driver 005 1

419041-9 Cần thay đổi f/r DTS130 Cordless Oil-impulse Driver 006 1

419041-9 Cần thay đổi f/r DTW073 Cordless Impact Wrench 003 1

419041-9 Cần thay đổi f/r DTW074 Cordless Impact Wrench 003 1

419041-9 Cần thay đổi f/r DTW103 Cordless Impact Wrench 003 1

419041-9 Cần thay đổi f/r DTW104 Cordless Impact Wrench 003 1

419041-9 Cần thay đổi f/r DTW110 Cordless Impact Wrench 007 1

419041-9 Cần thay đổi f/r DTW152 Cordless Impact Wrench 006 1

419041-9 Cần thay đổi f/r DTW250 Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

005 1

419041-9 Cần thay đổi f/r DTW251 Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

005 1

419041-9 Cần thay đổi f/r DTW253 Cordless Impact Wrench 005 1

419041-9 Cần thay đổi f/r DTW280 Cordless Impact Wrench 004 1

419041-9 Cần thay đổi f/r DTW281 Cordless Impact Wrench 004 1



419041-9 Cần thay đổi f/r DTW284 Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

004 1

419041-9 Cần thay đổi f/r DTW285 Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

004 1

419041-9 Cần thay đổi f/r HP001G Máy Khoan Búa Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Độ
ng Bằng Pin

015 1

419041-9 Cần thay đổi f/r HP002G Máy Khoan Búa Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Độ
ng Bằng Pin

018 1

419041-9 Cần thay đổi f/r HP003G Máy Khoan Búa Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Độ
ng Bằng Pin

015 1

419041-9 Cần thay đổi f/r HP332D Máy Khoan Búa Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Độ
ng Bằng Pin

006 1

419041-9 Cần thay đổi f/r TD091D Cordless Impact Driver 005 1
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